
Tuần 01 từ 24/02/2025 đến 28/02/2025 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Hoạt động học 

PTTC 

Bật xa 35-40cm 

PTNT 

 Toán: Đếm đến 5. Nhận 

biết nhóm có số lượng 5. 

Nhận biết chữ số 5 

PTTM 

Dạy kỹ năng VĐMH bài 

hát: Gà trống thổi kèn. 

PTTM 

Vẽ con mèo 

PTNN 

Đóng kịch: Cáo thỏ  và 

gà trống  

 

Hoạt động ngoài trời 

- QSCMĐ: QS khu trang 

trại 

- TCVĐ: Thả đỉa ba ba; 

- Chơi tự chọn: Khu 

vực 2: Nghệ thuật - Dân 

gian 2 

+ Chơi với đồ chơi ngoài 

trời. 

- QSCMĐ: QS mô hình 

con thỏ 

- TCVĐ: Rồng rắn lên 

mây  

- Chơi tự chọn: Khu 

vực 1: Khu vui chơi thể 

chất 2 

+ Chơi với đồ chơi ngoài 

trời. 

- QSCMĐ: QS mô hình 

con trâu 

- TCVĐ: Gà con thi bật 

xa 

- Chơi tự chọn: Khu 

vực 5:  Khu khám phá, 

thử nghiệm 2 

+ Chơi với đồ chơi ngoài 

trời. 

- QSCMĐ: QS mô hình 

con rùa 

- TCDG: Thỏ con nhanh 

nhẹn 

- Chơi tự chọn: Khu 

vực 2: Nghệ thuật - Dân 

gian 1. 

+ Chơi với đồ chơi ngoài 

trời. 

- QSCMĐ: QS cây rau 

cải 

- TCDG: Mèo đuổi 

chuột 

- Chơi tự chọn: Khu 

vực 1: Khu vui chơi thể 

chất 1. 

+ Chơi với đồ chơi ngoài 

trời. 

Hoạt động chiều 

+ Nghe, đọc thơ: Mèo 

con, Mười quả trứng 

tròn. Chim chích bông. 

+ Chơi trò chơi trên máy 

vi tính. 

+ TC: Cảm xúc của bé  

+  TC: Tạo dáng các con 

vật. 

+ Giải các câu đố về các 

con vật nuôi trong gia 

đình. 

+ Chơi trò chơi trên máy 

vi tính 

+ Cho trẻ xem video 

hướng dẫn một số thao 

tác gấp chăn. 

+ Trò chuyện với trẻ về 

các thao tác gấp chăn. 

+ Quan sát cô thực hiện 

trước. 

+ Chơi trò chơi trên máy 

vi tính 

+ Chơi trò chơi: Tai ai 

tinh  

+ Hát bài hát: Chú mèo 

con. 

+ Chơi trò chơi trên máy 

vi tính 

+ Làm quen bài hát: Chú 

khỉ con. 

+ Bình  bầu gương mặt 

của tuần. 

+ Liên hoan văn nghệ, 

nêu gương cuối tuần. 

+ Chơi trò chơi trên máy 

vi tính 

 

 

 



Tuần 02 từ 03/03/2025 đến 07/03/2025 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Hoạt động học 

PTTC 

Bò chui qua ống dài 

PTNT 

KPKH: Động vật sống 

dưới nước 

PTTM 

Rèn KNÂN bài hát: Đố 

bạn - Chú khỉ con 

PTNT 

 Toán: Tách, gộp trong 

phạm vi 5 

PTNN 

Truyện: Nòng nọc tìm 

mẹ 

Hoạt động ngoài trời 

- QSCMĐ: QS con cua 

- TCVĐ: Rồng rắn lên 

mây  

- Chơi tự chọn: Khu vực 

8: Khu vui chơi thử 

thách xếp gỗ 

 + Chơi với đồ chơi 

ngoài trời. 

 

- QSCMĐ: QS con cá 

- TCVĐ: Tôm cá thi tài 

- Chơi tự chọn: Khu 

vực 3: Nhà sách + Vẽ 

màu nước trên nilong 

 + Chơi với đồ chơi 

ngoài trời. 

- QSCMĐ: QS hòn non 

bộ 

- TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột 

- Chơi tự chọn: Khu 

vực 7 

+ Chơi với đồ chơi ngoài 

trời. 

- QSCMĐ: QS con cá 

dọn bể 

- TCVĐ: Cướp cờ 

- Chơi tự chọn: Khu 

vực 4: Khu quán chợ + 

dân gian 

+ Chơi với đồ chơi ngoài 

trời. 

- QSCMĐ: QS con ốc 

bưu 

- TCVĐ: Nhảy bao bố  

- Chơi tự chọn:  
- Chơi tự chọn: Khu 

vực 1: Khu vui chơi thể 

chất 2 

+ Chơi đồ chơi ngoài 

trời. 

Hoạt động chiều 

+ Nghe đọc thơ: Dàn 

nhạc mùa hè; 

+ Giải các câu đố về các 

con vật sống dưới nước. 

+ Chơi trò chơi: Hãy 

đoán nhanh. 

+ Nghe, đọc thơ: Khỉ 

con, Nai con, Chuột túi. 

 

 

+ Nghe đọc thơ: Ong và 

bướm 

+ Giải câu đố về các con 

vật sống dưới nước. 

+ Chơi với bộ khối gỗ.  

+ TC: Cảm xúc của bé 

- TC: Tạo dáng các con 

vật. 

+ Nghe đọc: Rong và cá 

- Chơi trò chơi: Những 

con vật ngộ nghĩnh. 

 

+ Nghe kể chuyện: về sự 

sống động của thiên 

nhiên, cũng như cách 

bảo vệ và chăm sóc động 

vật. (Tạo tình huống cả 

lớp giúp bé An làm bể cá 

mi ni) 

+  Xem video và trò 

chuyện  về các loại bể cá 

mi ni (E1) 

- Viết thư ngỏ cho PH về 

dự án: Dự án nông trại 

vui vẻ (E1) 

+ Chơi trò chơi trên máy 

vi tính. 



Tuần 03 từ 10/03/2025 đến 14/03/2025 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Hoạt động học 

PTNN 

Vè loài vật 

PTNT 

Hoạt động STEAM(5E): 

Khám phá bể cá 

PTTC - KNXH 

Bé bảo vệ con vật 

PTTM 

Hoạt động 

STEAM(EDP): Làm bể 

cá mini 

PTTC 

Bật xa – Ném xa bằng 

hai tay 

Hoạt động ngoài trời 

- QSCMĐ: QS mô hình 

khu nuôi gà 

- TCVĐ: Chồng nụ 

chồng hoa 

- Chơi tự chọn: Khu 

vực 2: Nghệ thuật - Dân 

gian: Vận động nhẹ 

nhàng theo nhạc. Gõ 

trống, đệm đàn theo 

nhạc.  

+ Chơi với đồ chơi ngoài 

trời.. 

- QSCMĐ: QS mô hình 

khu nuôi heo 

- TCVĐ: Bánh xe quay; 

Ném còn. 

- Chơi tự chọn: Khu 

vực 5:  Khu khám phá, 

thử nghiệm 2: Tạo hình 

khuôn in cát, Chơi thí 

nghiệm, Thả thuyền 

giấy, câu cá. 

+ Chơi với đồ chơi ngoài 

trời. 

- QSCMĐ: QS mô hình 

khu nuôi cừu 

- TCVĐ: Rồng rắn lên 

mây  

- Chơi tự chọn: Khu 

vực 2: Nghệ thuật - Dân 

gian 1: Vẽ tranh trên 

khổ giấy A3. Tạo hình 

bằng các nguyên học 

liệu thiên nhiên, tái chế: 

chóng chóng, đồng hồ, 

con vật bằng lá cây, đan 

quạt, gấp máy bay… 

+ Chơi với đồ chơi 

ngoài trời. 

- QSCMĐ: QS mô hình 

khu nuôi bò sữa 

- TCVĐ: Nhảy ra, nhảy 

vào 

- Chơi tự chọn: Khu 

vực 5:  Khu khám phá, 

thử nghiệm 1: Theo dõi 

dòng chảy, tốc độ chảy 

của nước. Pha màu, 

nhuộm màu nước. Tạo 

hình từ bộ khối gỗ. 

+ Chơi với đồ chơi ngoài 

trời. 

- QSCMĐ: QS mô hình 

khu nuôi ong lấy mật 

- TCVĐ: Tung bóng 

- Chơi tự chọn: Khu 

vực 4: Khu quán chợ + 

dân gian: Mua bán các 

mặt hàng theo thời điểm, 

chủ đề: tôm, cua, cá, 

hành tỏi, bánh kẹo, 

giò… cắm hoa, bán nước 

giải khát. 

+ Chơi với đồ chơi ngoài 

trời. 

Hoạt động chiều 

+ Khám phá nguyên liệu 

làm bể cá (E2,E3)  

- Phối hợp cùng bạn 

trong khi chơi, trực nhật 

theo tổ. 

+ Nghe, đọc thơ: Khỉ 

con. 

+ Chơi trò chơi trên máy 

vi tính. 

+ Chơi trò chơi: Tai ai 

tinh  

+ Giải các câu đố về một 

số côn trùng - chim. 

+ Nghe, đọc thơ: Chuột 

túi. 

+ Giải câu đố về các con 

vật sống trong rừng. 

+ Chơi trò chơi: Thử tài 

của bé. 

+ Đọc bài thơ: Chim 

chích bông. 

+ TC: Tạo dáng con vật. 

+ Tưởng tượng lên kế 

hoạch. Chuẩn bị các 

nguyện vật liệu cho dự 

án (E4) 

- Biểu diễn các bài hát 

về các con vật. 

+ Chơi trò chơi trên máy 

vi tính. 

 

+ Chơi trò chơi trên máy 

vi tính. 

+ Liên hoan văn nghệ.  

+ Bình bầu bé ngoan 

cuối tuần. 

+ Tổng kết dự án. 

+ Chơi trò chơi trên máy 

vi tính. 



 


